
Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG KIỂM SOÁT  

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên tài liệu 

Tiêu chí được 

tài liệu chứng 

minh 

1 

Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tiêu chí 1.1.1, 

5.3.1 

2 
Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 
Tiêu chí 1.1.1 

3 
Quyết định số 976/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 

Tiêu chí 1.1.1, 

3.2.1, 4.1 

4 

Báo cáo số 28/BC-STNMT ngày 31/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm 

vụ công tác năm 2024 (Lần thứ hai) 

Tiêu chí 1.1.2 

5 
Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tỉnh 

Bình Định năm 2023 

Tiêu chí 1.1.2, 

3.2.1, 3.2.2, 4.2, 

4.3, 5.2.1, 5.2.3 

6 
Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về tình hình quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 1.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.8, 5.2.1, 

5.3.2, 6.2, 6.3, 7.2, 

7.3 



2 

7 

Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 28/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm điểm 

việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện năm 2024 

Tiêu chí 1.2.1, 

1.2.2 

8 
Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 08/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, rà 

soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 
Tiêu chí 2.1 

9 

Báo cáo số 294/BC-STNMT ngày 26/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả tự 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành năm 

2023 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Tiêu chí 2.1, 2.2 

10 

Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một 

phần năm 2023 

Tiêu chí 2.1 

11 
Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 08/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 
Tiêu chí 2.3 

12 

- Quyết định số 901/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 919/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 1584/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tiêu chí 2.3, 8.1.1 

13 
Báo cáo số 249/BC-STNMT ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
Tiêu chí 2.3 

14 
Văn bản số 7941/BTNMT-TTr ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp 

thuận kế hoạch kiểm tra năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

Tiêu chí 2.3, 6.3, 

8.1.2 

15 
Biên bản làm việc ngày 23/11/2023 giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiêu chí 2.3, 6.3, 

8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 

16 
- Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý 

chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; 
Tiêu chí 3.1.1 
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- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện việc phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 

17 

Báo cáo số 123/BC-BQL ngày 20/12/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về công tác bảo vệ 

môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2023 

Tiêu chí 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.8, 5.2.1 

18 

Văn bản số 735/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 30/12/2023 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn 

về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 6.3 

19 
Báo cáo số 269/BC-STNMT ngày 06/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (đến tháng 11/2023) 

Tiêu chí 3.1.2, 

3.1.3 

20 
Văn bản số 677/STNMT-TTQT ngày 06/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo 

cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023 

Tiêu chí 3.2.1, 

3.2.2, 4.2, 4.3 

21 
Phiếu kết quả thử nghiệm Quan trắc môi trường nước biển ven bờ và trầm tích biển tỉnh Bình 

Định năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Tiêu chí 3.2.1, 

4.2, 4.4 

22 
Báo cáo số 829/BC-TS ngày 18/12/2023 của Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện kế hoạch 

năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 

Tiêu chí 3.2.1, 

3.2.2, 4.1, 4.2 

23 

Văn bản số 4510/SNN-TS ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo năm 2023 

Tiêu chí 3.2.1, 

3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3 

24 

Báo cáo khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô khu vực xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Phường 

Ghềnh Ráng - Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định của Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và 

Phát triển Cộng đồng (MCD) 

Tiêu chí 4.1, 4.6, 

4.7 

25 

- Quyết định số 1634/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại; 

- Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại của Viện 

tài nguyên và môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tiêu chí 4.6, 4.7, 

5.3.2 
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26 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Cấp lại, gia hạn lần 1) số 186/GP-BTNMT ngày 

15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Ban Quản lý dịch vụ 

công ích thành phố Quy Nhơn được xả nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Nhơn 

Bình vào nguồn nước; 

- Giấy phép môi trường số 168/GPMT-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về việc cấp phép 

cho Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ 

môi trường của Nhà máy xử lý nước thải 2A; 

- Giấy phép môi trường số 327/GPMT-BTNMT ngày 08/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định được thực hiện 

các hoạt động bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Phú Tài; 

- Giấy phép môi trường số 17/GPMT-BQL ngày 09/11/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

về việc cấp phép cho Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh được thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư Khu xử lý nước thải tập trung Khu công 

nghiệp Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn 1); 

- Văn bản số 281/BQLCI-KH ngày 28/12/2023 của Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố 

Quy Nhơn về việc báo cáo tổng hợp tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả thải và các vấn đề 

phát sinh trong quá trình xả nước thải của nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình; 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của “Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình” năm 2023 của 

Công ty cổ phần Môi trường Bình Định; 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của “Nhà máy xử lý nước thải 2A” năm 2023 của Công ty 

cổ phần Môi trường Bình Định; 

- Báo cáo số 02/BC-DAGPMB ngày 15/01/2024 của Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt 

bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định về công tác bảo vệ môi trường năm 2023 “Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung KCN Nhơn Hội”; 

- Quyết định số 611/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc tự động các 

nguồn thải. 

Tiêu chí 4.8 
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27 

Quyết định số 570/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Tiêu chí 5.1 

28 

- Báo cáo số 193/BC-STNMT ngày 03/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 

kiểm tra, xác minh xử lý thông tin báo chí phản ánh “Ô nhiễm môi trường do chế bién mực xà 

tại khu vực 6, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn”; 

- Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện Phù Cát về kết quả kiểm tra, giải 

quyết nội dung phản ánh của Báo Bình Định liên quan đến các trường hợp nuôi tôm tự phát trên 

địa bàn xã Cát Khánh làm ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân; 

- Báo cáo số 102/BC-STNMT ngày 09/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 

kiểm tra, xác minh xử lý thông tin báo chí phản ánh “Rác tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình 

Định”. 

Tiêu chí 5.2.1 

29 

- Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 16/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường, đất đai tại các nhà hàng nổi trên đầm, trên sông, biển trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn; 

- Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 11/10/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc kiểm tra 

nhà hàng nổi thuộc lưu vực cuối sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, Đống Đa theo Báo chí 

phản ánh. 

Tiêu chí 5.2.1, 

8.1.2 

30 

- Văn bản số 7349/UBND-KT ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý các cơ sở sản xuất 

chế biến thuỷ hải sản xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn; 

- Văn bản số 332/UBND-TNMT ngày 08/3/2023 của UBND huyện Phù Cát về việc tiếp tục 

kiểm tra lập hồ sơ xử lý các trường hợp nuôi trồng thuỷ sản ngoài quy hoạch; 

- Văn bản số 2794/STNMT-CCBVMT ngày 21/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại làng chài Hải Minh, phường Hải Cảng và xã Nhơn 

Châu, thành phố Quy Nhơn; 

- Văn bản số 7813/UBND-KT ngày 21/10/2023 của UBND tỉnh về việc công tác kiểm tra, xử lý 

Tiêu chí 5.2.2 
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ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; 

- Văn bản số 3998/UBND-KT ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng ô nhiễm 

môi trường tại các cửa sông, cửa biển, cảng cá trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 3224/STNMT-CCBVMT ngày 26/9/2023 về việc xử lý ô nhiễm triệt để của các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

- Văn bản số 7100/UBND-KT ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý ô nhiễm triệt để của 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Phương án xử lý nước thải các cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

31 

- Văn bản số 3539/STNMT-CCBVMT ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của nhà hàng nổi trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn; 

- Văn bản số 5940/UBND-KT ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh về việc công tác bảo vệ môi 

trường đất đai, trật tự tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.2.2, 

8.1.3, 8.1.4 

32 

- Văn bản số 3235/UBND-ĐT ngày 25/9/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải 

quyết kiến nghị cấp phép đấu nối nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Cảng cá Quy 

Nhơn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Văn bản số 3237/SNN-KHTH ngày 04/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc đấu nối nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Cảng cá Quy Nhơn vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung và lập giấy phép môi trường đối với Cảng cá Quy Nhơn; 

- Văn bản số 4494/SNN-QLXDCT ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đảm bảo, lập giấy phép môi trường đối với 

Cảng cá Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.2.3 

33 

- Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Chống 

Tiêu chí 5.3.1 
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rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Bình 

Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

34 
Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 
Tiêu chí 5.3.1, 7.1 

35 

- Báo cáo số 02/BC-TS ngày 02/01/2024 của Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện phong trào 

thi đua Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2023; 

- Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại Bãi Dứa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn; 

- Quyết định số 8118/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND thành phố Quy Nhơn về công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản tại khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; 

- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại khu vực biển Bãi Trước, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn; 

- Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về công nhận 

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại khu vực biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 

Tiêu chí 5.3.2 

36 

- Quyết định số 351/QĐ-UB ngày 13/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Bình 

Định; 

- Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bản cập nhật năm 

Tiêu chí 6.1.1 
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2021); 

- Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

37 

- Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Xăng dầu Quy Nhơn của Công ty Xăng dầu Bình Định; 

- Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/7/2013  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Quy Nhơn của Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; 

- Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Thị Nại của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại; 

- Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Tân Cảng Miền Trung của Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn; 

- Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu bán lẻ xăng dầu trên mặt nước của Công ty cổ phần Xăng dầu 

Quy Nhơn. 

Tiêu chí 6.1.2 

38 
Văn bản số 169/SKHCN-CN ngày 29/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp 

đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 
Tiêu chí 6.1.2 

39 

- Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành 

Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 08/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; 

- Kế hoạch số 12/KH-BQL ngày 22/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2023. 

Tiêu chí 7.1 

40 
Báo cáo số 235/BC-STNMT ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
Tiêu chí 7.2, 7.3 

41 
Văn bản số 277/BQL-QLTNMT ngày 04/3/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc cung 

cấp thông tin phục vụ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải 

Tiêu chí 7.2, 7.3, 

8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 
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đảo năm 2023 

42 
Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 02/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kiểm tra việc 

triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2023 
Tiêu chí 8.1.1 

43 

Báo cáo số 227/BC-STNMT ngày 06/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công 

tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

ước thực hiện trong năm 2023 

Tiêu chí 8.1.2, 8.2 

44 

- Quyết định số 1478/QĐ-STNMT ngày 25/10/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án Khu nuôi tôm công 

nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định của Công ty TNHH Việt Úc - Phù 

Mỹ; 

- Quyết định số 1425/QĐ-STNMT ngày 11/10/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án nạo vét đất, cát nhiễm 

mặn, lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch tại sông Nổm (có tận thu đất, cát từ quá trình nạo vét) 

thuộc khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định của Công 

ty TNHH Thiên Kim Bình Định; 

- Quyết định số 1459/QĐ-STNMT ngày 20/10/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án khu nuôi tôm thương 

phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Cát Thành và Cát Hải, huyện Phù Cát của Công ty TNHH 

Thành Ly; 

- Quyết định số 1406/QĐ-STNMT ngày 05/10/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu resort Casa Marina của 

Công ty TNHH Du lịch Casa Marina Resort; 

- Quyết định số 1241/QĐ-STNMT ngày 09/8/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về thành lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Tiêu chí 8.1.2 

45 

- Báo cáo số 90/BC-BQL ngày 03/11/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả kiểm tra 

tổng thể tình hình đầu tư các dự án tại KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 08/KH-BQL ngày 02/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế; 

Tiêu chí 8.1.2, 

8.1.3, 8.1.4 
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- Văn bản số 4037/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT Dự án Khu nuôi tôm thương 

phẩm công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ; 

- Văn bản số 3815/STNMT-CCBVMT ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT dự án nạo vét đất, cát nhiễm 

mặn, lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch tại sông Nổm (có tận thu đất, cát từ quá trình nạo vét) 

của Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định; 

- Văn bản số 4025/STNMT-CCBVMT ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án 

khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Cát Thành và xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát của Công ty TNHH Thành Ly; 

- Văn bản số 3712/STNMT-CCBVMT ngày 28/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường Khu resort Casa 

Marina; 

- Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty 

TNHH Xây dựng tổng hợp Sinh Lợi ngày 21/8/2023 của Tổ kiểm tra theo Quyết định số 

1241/QĐ-STNMT ngày 09/8/2023. 

46 

Báo cáo số 88/BC-BQL ngày 03/11/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Ban Quản 

lý Khu kinh tế năm 2023 

Tiêu chí 8.2 
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